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1 3333 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Hoàng Vương Anh 10/08/2002 Nam Thái Nguyên 1 C00 5.75 5.25 7.50 18.50

2 3276 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Tiến Anh 31/12/2002 Nam Hà Nội 3 D01 5.40 7.25 4.20 16.85

3 3264 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trương Kim Anh 11/04/2002 Nữ Hà Nội 3 C00 6.50 7.25 7.50 21.25

4 3324 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lộc Thùy Giang 19/08/2002 Nữ Sơn La 1 C00 6.50 4.25 7.75 18.50

5 3314 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trương Thu Hằng 01/11/2002 Nữ Thái Bình 2NT D01 6.75 7.20 4.00 17.95

6 3311 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Phạm Đức Hiển 14/10/2002 Nam Thái Bình 2NT D01 6.50 8.00 4.40 18.90

7 3274 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lê Thanh Hiếu 27/02/2001 Nam Hà Nội 2 C00 7.00 6.00 7.50 20.50

8 3286 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Gia Hưng 25/03/2002 Nam Hà Nội 3 D01 6.40 6.50 4.40 17.30

9 3322 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Thị Hương 01/09/2002 Nữ Điện Biên 1 C00 8.00 5.50 7.75 21.25

10 3252 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lê Văn Linh 02/05/2002 Nam Ninh Bình 1 C00 6.75 4.25 7.25 18.25

11 3265 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Phước Lộc 13/12/2000 Nam Hà Nội 3 C00 4.50 5.00 5.00 14.50

12 3294 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trương Thị Lưu Ly 23/11/2002 Nữ Hà Nam 2NT D01 8.00 8.20 3.20 19.40

13 3267 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Triệu Nguyễn Minh Quân 09/02/2002 Nam Hà Nội 2 D01 7.80 6.00 5.60 19.40

14 3293 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Tô Thị Quyên 16/09/2002 Nữ Bắc Ninh 2NT C00 7.00 7.00 6.75 20.75

15 3261 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lành Đức Sinh 07/11/2001 Nam Bắc Giang 1 01 C00 7.00 5.50 8.00 20.50

16 3270 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Nam Sơn 28/11/2002 Nam Hà Nội 3 C00 5.75 5.75 6.50 18.00

17 3290 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Nguyễn Văn Tuấn 28/02/2002 Nam Hà Nội 2 C00 6.50 5.75 8.25 20.50

18 3282 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Trần Văn Thành 22/12/2002 Nam Thái Bình 2NT C00 6.25 7.00 7.50 20.75

19 3273 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Đinh Minh Thuyên 24/10/2002 Nam Phú Thọ 1 C00 6.75 5.75 6.75 19.25

20 3291 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Bùi Thị Trầm 12/12/2002 Nữ Thái Bình 2NT C00 7.00 5.00 5.50 17.50

21 3317 HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lê Thế Uy 15/02/2002 Nam Hưng Yên 2NT C00 6.50 7.25 8.50 22.25

22 3279 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Thị Lan Anh 20/09/2001 Nữ Vĩnh Phúc 2NT D01 7.00 8.00 4.00 19.00

23 3321 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Trung Đạt 15/10/2002 Nam Thanh Hoá 2NT A00 8.40 7.25 8.00 23.65
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24 3259 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Lại Thị Thu Hiền 05/02/2002 Nữ Hà Nam 2 A00 7.00 6.00 6.75 19.75

25 3299 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Văn Kiên 13/10/2002 Nam Nam Định 2NT D01 7.25 7.00 4.60 18.85

26 3325 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Nguyễn Tấn Lai 03/08/2002 Nam Hà Tĩnh 2NT D01 6.75 4.60 5.40 16.75

27 3309 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Đặng Ngọc Long 16/11/2002 Nam Hà Nội 2 D01 7.75 7.20 3.80 18.75

28 3251 KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Dương Minh Quân 10/06/2002 Nam Thái Bình 2NT D01 7.20 6.75 3.20 17.15

29 3315 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Vũ Khánh Hội 26/09/2002 Nam Nam Định 2NT D01 7.50 8.00 6.20 21.70

30 3332 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Thị Thu Hương 27/07/2002 Nữ Hà Nội 2 D01 7.50 7.20 2.20 16.90

31 3263 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Bùi Thị Phương Minh 27/10/2002 Nữ Hà Nội 3 D01 5.80 7.25 5.20 18.25

32 3300 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Cao Ngọc Nhi 16/04/2002 Nữ Hà Nội 3 D01 6.25 7.20 3.60 17.05

33 3298 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nguyễn Tuệ Tâm 24/08/2002 Nữ Hà Nội 2 D01 7.75 6.00 7.60 21.35

34 3272 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Hà Mạnh Tuấn 14/10/2002 Nam Bình Dương 2 D01 7.20 7.00 3.20 17.40

35 3285 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Bùi Thị Tuyết 03/03/2002 Nữ Hà Nội 2 D01 6.60 5.50 4.40 16.50

36 3331 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Phí Thu Trang 18/08/2002 Nữ Hưng Yên 2NT D01 7.50 8.80 4.20 20.50

37 3255 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Phạm Thế Vinh 04/08/2002 Nam Thái Bình 2NT D01 6.00 7.00 4.20 17.20

38 3323 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Lê Việt Anh 08/01/2002 Nữ Phú Thọ 1 D01 7.00 7.80 5.00 19.80

39 3256 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Đức Anh 15/09/2002 Nam Hà Nội 3 D01 5.40 7.00 3.20 15.60

40 3305 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Thị Chinh 13/12/2002 Nữ Thái Bình 2NT D01 7.50 7.20 3.80 18.50

41 3253 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Thị Huyền Diệu 12/12/2002 Nữ Lai Châu 1 D01 6.00 6.75 2.20 14.95

42 3266 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Hoàng Thu Hải 22/09/2002 Nữ Lạng Sơn 1 01 D01 7.40 8.75 5.40 21.55

43 3329 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Lê Huy Hùng 13/08/2002 Nam Thanh Hoá 1 D01 6.25 4.00 5.40 15.65

44 3295 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Kiều Thị Huyền 02/05/2002 Nữ Vĩnh Phúc 2NT D01 7.50 7.80 5.80 21.10

45 3278 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Thị Linh 04/08/2002 Nữ Hà Nội 2 D01 8.20 7.50 4.20 19.90

46 3271 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Cẩm Ly 12/12/2002 Nữ Hà Nội 2 D01 4.80 8.00 2.80 15.60

47 3330 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Phạm Thị Xuân Ngọc 04/08/2002 Nữ Ninh Bình 2NT D01 8.00 8.60 6.00 22.60
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48 3292 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Trịnh Thị Nhung 05/11/2002 Nữ Ninh Bình 2NT D01 7.80 8.25 4.20 20.25

49 3277 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Chu Thị Oanh 21/05/2002 Nữ Bắc Giang 2NT D01 7.00 6.75 4.20 17.95

50 3281 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Tiến Thành 27/01/2002 Nam Hà Nội 3 A01 8.20 5.75 6.20 20.15

51 3326 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Đặng Thị Thu 09/09/2002 Nữ Quảng Ninh 2 D01 7.75 6.60 4.80 19.15

52 3316 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Phạm Thị Huyền Trang 29/07/2002 Nữ Hà Nội 2 D01 8.00 7.40 4.80 20.20

53 3296 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Trịnh Thị Trúc 14/07/2002 Nữ Thanh Hoá 2NT D01 8.50 7.80 5.80 22.10

54 3284 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN Nguyễn Tú Uyên 22/03/2002 Nữ Hà Nội 3 D01 6.80 7.25 2.80 16.85

55 3320 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Đinh Thanh An 08/03/2002 Nam Nam Định 2NT D01 7.25 7.60 4.20 19.05

56 3302 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Mai Anh 05/02/2002 Nữ Hà Nội 3 D01 7.00 7.00 2.80 16.80

57 3289 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Trần Tuấn Anh 19/02/2002 Nam Thái Bình 2 D01 7.20 8.00 4.60 19.80

58 3269 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Phạm Bích Diệp 18/05/2002 Nữ Nam Định 2 D01 7.40 8.00 5.40 20.80

59 3268 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Thành Hòa 25/12/2002 Nam Vĩnh Phúc 2 D01 7.00 8.00 4.40 19.40

60 3308 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Trinh Huy Hoàng 07/11/2002 Nam Vĩnh Phúc 2NT D01 6.50 7.40 4.60 18.50

61 3307 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Tô Ngọc Minh 05/09/2002 Nữ Hà Nội 3 D01 7.00 5.60 2.40 15.00

62 3275 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Trần Huy Phúc 07/09/2002 Nam Nam Định 2 D01 7.60 6.75 5.20 19.55

63 3287 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Quý Quốc 03/11/2002 Nam Nam Định 2NT D01 5.80 6.75 3.80 16.35

64 3262 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Tú Quyên 06/01/2002 Nữ Bắc Ninh 2NT D01 6.00 6.50 4.40 16.90

65 3318 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Thế Sang 25/11/2002 Nam Bắc Cạn 1 01 D01 4.25 5.60 3.60 13.45

66 3257 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Trần Lê Tuấn 30/10/2002 Nam Tuyên Quang 1 D01 3.80 5.50 3.20 12.50

67 3288 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Nguyễn Trọng Tuệ 26/07/2002 Nam Hà Nội 2 D01 5.80 6.25 2.20 14.25

68 3301 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Lê Thị Hoài Thu 06/01/2002 Nữ Ninh Bình 2 D01 7.75 7.80 4.80 20.35

69 3254 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG Phạm Kiều Trinh 11/04/2002 Nữ Hưng Yên 2NT D01 7.20 6.50 4.40 18.10

70 3258 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG Nguyễn Thị Vân Anh 27/05/2002 Nữ Hà Nam 2 D01 8.00 8.00 4.80 20.80

71 3328 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG Lương Thu Hoài 09/03/2002 Nữ Thái Bình 2NT D01 7.75 7.40 5.40 20.55
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72 3319 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG Ninh Anh Tuấn 10/09/2002 Nam Bắc Giang 1 D01 7.25 7.20 5.40 19.85

73 3283 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG Nguyễn Anh Tuấn 10/06/2002 Nam Hải Dương 2NT D01 7.40 7.25 5.40 20.05

74 3280 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG Nguyễn Tiến Thành 27/01/2002 Nam Hà Nội 3 A01 8.20 5.75 6.20 20.15

75 3306 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG Đào Thị Hồng Thúy 11/02/2002 Nữ Hà Nội 1 D01 8.25 7.00 5.20 20.45

76 3303 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG Phạm Thanh Thúy 12/03/2002 Nữ Hà Nội 3 D01 8.00 7.60 8.40 24.00

77 3304 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN Nguyễn Ngọc Kiên 15/04/2002 Nam Thanh Hoá 2NT D01 7.75 4.80 4.00 16.55

78 3313 TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN Vi Thị Nhàn 13/02/2002 Nữ Bắc Giang 1 D01 6.75 7.00 3.80 17.55
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